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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
THÔNG TƯ  

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan 
trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng  

do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ 
 

Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột 

xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực 

khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia tài trợ, hỗ trợ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và 

công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

Quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và 
thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ Quốc gia tài trợ1. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất 
có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi là Quỹ) 
tài trợ. 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt 
động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong phạm vi của Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa 
học và thực tiễn là đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu những vấn đề mới 
xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm 
đáp ứng yêu cầu của xã hội (sau đây gọi là đề tài đột xuất). 

                                           
1 Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học 
và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ”. 
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2. 2Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng là đề tài khoa học và công nghệ 
có tính ứng dụng cao theo các hướng nghiên cứu ưu tiên do Quỹ ban hành, có triển 
vọng tạo ra sản phẩm mới (sau đây gọi là đề tài tiềm năng). 

3. 3Tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ các danh 
mục tạp chí được xếp hạng và phân loại theo cơ sở dữ liệu khoa học phổ biến trên 
thế giới, do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. 

4. 4Tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí khoa học là tác giả có 
đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng, tổ chức triển khai nghiên cứu 
và công bố các kết quả nghiên cứu. 

Điều 3. Yêu cầu đối với đề tài đột xuất 

1. Đề tài đột xuất do tổ chức, cá nhân đề xuất với Quỹ phải đáp ứng các yêu 
cầu sau: 

a) Nội dung nghiên cứu là những vấn đề mới xuất hiện, đòi hỏi phải giải quyết 
kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội; 

b) Có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn; 

c) 5Thời gian xuất hiện của vấn đề không quá sáu (06) tháng tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ. Thời gian thực hiện đề tài không quá 18 tháng (bao gồm cả thời 
gian gia hạn); 

d) Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài được hoàn 
thành. Tổ chức ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển 
khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra. 
                                           

2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 



 
28 CÔNG BÁO/Số 585 + 586/Ngày 20-3-2025 
  

2. Sản phẩm của đề tài 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm giải pháp khoa học 

và công nghệ với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để giải quyết vấn đề đặt ra; 

b) 6Các sản phẩm công bố của đề tài (nếu có) phải ghi nhận tài trợ của Quỹ 

theo đúng mã số đề tài. Trường hợp sản phẩm công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều 

đề tài do Quỹ tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ 

khác, cần có giải trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử 

dụng trùng lặp nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước. 

Điều 4. Yêu cầu đối với đề tài tiềm năng7 

1. Đề tài tiềm năng do tổ chức, cá nhân đề xuất với Quỹ phải đáp ứng các yêu 
cầu sau: 

a) Có tính đột phá, tiên phong, khi được nghiên cứu thành công có khả năng 
tạo ra sản phẩm mới; có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài 
được hoàn thành; 

b) Phù hợp với hướng nghiên cứu ưu tiên do Quỹ ban hành; 

c) Thời gian thực hiện đề tài không quá 36 tháng (bao gồm cả thời gian gia hạn). 

2. Sản phẩm của đề tài 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài bao gồm giải pháp khoa học và 
công nghệ với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để thúc đẩy tạo ra sản phẩm 
mới, giải quyết vấn đề đặt ra.  

b) Công bố khoa học dưới ít nhất một trong các hình thức sau: 

- 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bản thảo sách chuyên 
khảo (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn); 

- 01 bằng độc quyền sáng chế; 

- 01 bằng bảo hộ giống cây trồng. 
                                           

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 
10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa 
học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 
10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa 
học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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Trường hợp chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng bảo hộ giống cây 
trồng thì phải có thông báo chấp nhận đơn và minh chứng về việc tiếp nhận yêu 
cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế, 
bằng bảo hộ giống cây trồng và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ 
chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp. 

Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính trong các bài báo khoa học, tác giả của bằng 
độc quyền sáng chế, tác giả bằng bảo hộ giống cây trồng là kết quả của đề tài. 
Thành viên chính của đề tài là tác giả của ít nhất 01 công bố là kết quả của đề tài.  

Các sản phẩm công bố của đề tài phải ghi nhận tài trợ của Quỹ theo đúng mã 
số đề tài. Trường hợp sản phẩm công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều đề tài do Quỹ 
tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ khác, cần có giải 
trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử dụng trùng lặp 
nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước. 

Điều 5. Nguyên tắc đánh giá đề tài 

Quỹ thực hiện việc đánh giá đề tài theo các nguyên tắc sau đây: 

1. 8Đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Hội 

đồng khoa học) và chuyên gia tư vấn độc lập (ngoài Hội đồng khoa học). 

2. Đánh giá dựa trên hồ sơ. 

3. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ, bình đẳng. 

4. Tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. 

Điều 5a. Chuyên gia đánh giá9  

1. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học, nhà quản lý được Quỹ mời tư vấn, 

đánh giá về các nội dung liên quan đến hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ với vai trò 

chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành viên Hội đồng khoa học. Chuyên gia đánh 

giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:  

                                           
8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

9 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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a) Chuyên gia đánh giá là nhà khoa học phải có kết quả nghiên cứu được công 

bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc là tác giả sáng chế 

hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời 

gian 05 (năm) năm gần nhất. Chuyên gia đánh giá là nhà quản lý phải hoạt động 

trong lĩnh vực hoặc làm việc, công tác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Trường 

hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;  

b) Đồng ý tham gia công việc tư vấn với trách nhiệm cao, trung thực, 

khách quan. 

2. Chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, đánh giá của mình; 

giữ bí mật thông tin liên quan công việc tư vấn, đánh giá; tuân thủ các quy định về 

liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong quá trình đánh giá. 

3. Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký làm 

chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác đăng ký 

chủ trì; không tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá khoa học và công nghệ nếu 

có quyền, lợi ích hoặc xung đột liên quan khác hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến 

tính khách quan của kết quả đánh giá. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy chế về cơ sở dữ liệu chuyên gia của 

Quỹ phù hợp với các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Hội đồng khoa học10 

1. Hội đồng khoa học do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở 
đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:  

a) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài; 

b) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.  

2. Hội đồng khoa học bao gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản 
lý. Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các điều kiện và tiêu chí 
sau đây:  

a) Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ;  

                                           
10 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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b) Có cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ; 

c) Tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông 
tư này.  

3. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định điều 
chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng khoa học theo đề xuất của Giám đốc Cơ quan 
điều hành Quỹ. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy định cụ thể về quy chế hoạt động của 
Hội đồng khoa học. 

Điều 7.11 (được bãi bỏ) 
 

Chương II 
ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI 

 
Điều 8. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài12 

1. Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ và hướng 

dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 

đề tài đột xuất, đề tài tiềm năng; công bố danh mục hướng nghiên cứu ưu tiên trên 

Cổng thông tin điện tử của Quỹ.  

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư này, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký đề tài (Mẫu NAFOSTED 01); 

b) Thuyết minh đề tài (Mẫu NAFOSTED 02); 

c) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và các cá nhân đăng 
ký thực hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 03); 

d) Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng 
tính thuyết phục của hồ sơ (nếu có). 

                                           
11 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 19 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

12 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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3. Hồ sơ có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 
tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Điều 9. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện đề tài13 

1. Đối với tổ chức đăng ký chủ trì đề tài: 

a) Có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên 
môn của đề tài; 

b) Có điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện đề tài; 

c) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, đã nộp báo cáo tổng hợp 
kết quả thực hiện đề tài và hoàn trả kinh phí thu hồi theo quy định đối với các đề 
tài được Quỹ tài trợ trước đó (nếu có).  

2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài: 

a) Là người đề xuất và chủ trì xây dựng thuyết minh đề tài; 

b) Có trình độ từ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn 
phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;  

c) Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm thời gian để chủ trì đề tài;  

d) Không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

đ) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài theo quy định tại 
khoản 4 Điều 18 Thông tư này; 

e) Đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:  

- Là tác giả chính của bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác 
giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ (có nội dung phù hợp với 
lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đăng ký) trong thời gian 07 năm tính đến thời điểm 
nộp hồ sơ; 

 - Là tác giả sách chuyên khảo (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn) 
có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài đăng ký trong thời gian 07 
năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

                                           
13 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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3. Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân được làm chủ nhiệm không quá 01 (một) 
đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp đảm nhiệm thêm vai trò chủ nhiệm đề tài 
đột xuất). 

Điều 10. Tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài 14 

1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với yêu cầu đối với đề tài đột 
xuất hoặc tiềm năng quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư này; 

2. Tính mới, tính sáng tạo, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài; 

3. Mục tiêu đề tài (mức độ rõ ràng, cụ thể và cơ sở khoa học); 

4. Sự phù hợp của nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu để đạt được 
mục tiêu đề tài; 

5. Dự toán kinh phí hợp lý;  

6. Khả năng ứng dụng và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu của 
đề tài; 

7. Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên 
cứu; cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì phục vụ nghiên cứu. 

Điều 11. Tổ chức đánh giá xét chọn đề tài15 

1. Quỹ tổ chức thực hiện việc đánh giá xét chọn đề tài theo nguyên tắc quy 
định tại Điều 5 Thông tư này. 

2. Quá trình tổ chức đánh giá xét chọn đề tài và công bố kết quả tài trợ kể từ 
thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 30 ngày đối với đề tài đột xuất và 
không quá 60 ngày đối với đề tài tiềm năng (chưa bao gồm thời gian kiểm tra, 
khảo sát của tổ công tác quy định tại khoản 3 Điều này). 

3. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về trình tự tổ chức đánh giá xét chọn và phương 
thức làm việc của Hội đồng khoa học tại các phiên họp đánh giá xét chọn đề tài. 

Cơ quan điều hành Quỹ thành lập tổ công tác kiểm tra, khảo sát đánh giá cơ sở 
vật chất, kỹ thuật, năng lực, nguồn lực của tổ chức, cá nhân được giao thực hiện đề 
                                           

14 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

15 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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tài (nếu cần) trên cơ sở đề xuất của Hội đồng khoa học. Tổ công tác thực hiện việc 
kiểm tra, khảo sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập. 

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục đề tài được tài trợ16 

1. Căn cứ kết quả đánh giá xét chọn, Cơ quan điều hành Quỹ thẩm định kinh 
phí thực hiện các đề tài được đề nghị tài trợ. Việc thẩm định kinh phí thực hiện 
thông qua Tổ thẩm định kinh phí. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về thành phần 
và phương thức làm việc của Tổ thẩm định kinh phí, giao Giám đốc Quỹ thành lập 
Tổ thẩm định kinh phí. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo kết quả đánh giá xét chọn, kết quả thẩm 
định kinh phí, đối chiếu với kế hoạch, khả năng tài chính của Quỹ và trình Hội 
đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài 
được Quỹ tài trợ. 

3. Căn cứ báo cáo của Cơ quan điều hành Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, 
quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài được Quỹ tài trợ. Trường 
hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập 
trước khi quyết định.  

4. Quỹ công bố danh mục các đề tài được tài trợ trên Cổng thông tin điện tử 
của Quỹ theo thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này. 

Điều 13.17 (được bãi bỏ) 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI 

 
Điều 14. Thực hiện hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học18 

                                           
16 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ 15 tháng 02 năm 2025. 

17 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 19 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt 
động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 
gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ 15 tháng 02 năm 2025. 

18 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ 15 tháng 02 năm 2025. 
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1. Cơ quan điều hành Quỹ gửi Thông báo tài trợ, hướng dẫn các thủ tục cần 
thiết đến tổ chức, cá nhân được tài trợ để hoàn thiện hồ sơ đề tài theo quyết định 
phê duyệt danh mục và kinh phí. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ ký hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học (sau đây 
gọi là hợp đồng) với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo mẫu quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 04).  

3. Hợp đồng là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề 
tài và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài. Thuyết minh đề tài sau khi được 
phê duyệt và các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu có) là bộ phận 
không tách rời của hợp đồng. 

4. Hủy bỏ quyết định phê duyệt tài trợ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong 
quá trình thực hiện đề tài áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 14 đến Điều 22 
Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và các văn bản sửa đổi bổ sung 
(nếu có). 

Điều 15. Báo cáo và kiểm tra định kỳ19 

1. Căn cứ tiến độ, nội dung nghiên cứu ghi trong hợp đồng, chủ nhiệm đề tài 
và tổ chức chủ trì lập Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài theo mẫu quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 05), gửi Cơ quan 
điều hành Quỹ.  

2. Cơ quan điều hành Quỹ thành lập Hội đồng đánh giá định kỳ để đánh giá về 
tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài thông qua Báo 
cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài.  

Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế 
tình hình thực hiện đề tài theo đề xuất của Hội đồng đánh giá định kỳ. Kết quả 
kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của các bên liên quan.  

3. Kết quả đánh giá định kỳ và kết quả kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề 
tài (nếu có) được thông báo tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và là căn cứ để 
quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.  

                                           
19 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-

BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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Đối với đề tài vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, Quỹ xem 
xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành. 

4. Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt quy định về thành phần và phương thức 
làm việc của Hội đồng đánh giá định kỳ. 

Điều 16. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài20 

1. Báo cáo kết quả đề tài, bao gồm: 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 06), kèm theo 
các minh chứng về sản phẩm công bố và đào tạo (nếu có); 

b) Tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm định, đánh giá các sản phẩm của đề tài do 
các tổ chức có thẩm quyền thực hiện (nếu có); 

c) Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp 

nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); 

d) Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là máy, thiết bị...), các số liệu điều tra, 

khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài (nếu có). 

2. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo kết quả 

thực hiện đề tài và nộp đến Quỹ trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc 

thời gian thực hiện đề tài. 

Điều 17. Đánh giá kết quả đề tài21 

1. Quỹ tổ chức đánh giá kết quả đề tài theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 

Thông tư này. 

2. Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài bao gồm:  

a) Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;  

b) Hợp đồng (bao gồm thuyết minh đề tài);  

c) Các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có).  

                                           
20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 2 của Thông tư số 

10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

21 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 2 của Thông tư số 
10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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3. Tiêu chí đánh giá kết quả đề tài: 

a) Việc tổ chức thực hiện và việc sử dụng kinh phí đề tài; 

b) Số lượng, chất lượng kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian thực hiện 
đề tài được thể hiện trong báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, giải pháp 
khoa học và công nghệ để giải quyết vấn đề đặt ra, sản phẩm mới (nếu có); 

c) Số lượng, chất lượng kết quả công bố trong thời gian thực hiện đề tài (nếu 
có): Bằng độc quyền sáng chế; bằng bảo hộ giống cây trồng; bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích; bài báo đã được các tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí khoa học khác 
công bố (trực tuyến hoặc bản in); bài báo đã nộp đăng trên các tạp chí quốc tế có 
uy tín, được tạp chí tiếp nhận và gửi xin ý kiến phản biện; sách chuyên khảo; báo 
cáo khoa học trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học; các kết quả khác; 

d) Ý nghĩa thực tiễn, khả năng ứng dụng và phương án chuyển giao kết quả 
nghiên cứu của đề tài; 

đ) Mức độ thành công của đề tài khi so sánh kết quả đạt được, sản phẩm mới 
(nếu có) với mục tiêu nghiên cứu và kết quả dự kiến đề ra trong thuyết minh; 

4. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ thành lập tổ công tác 
kiểm tra thực tế, khảo sát đánh giá sản phẩm của đề tài theo đề xuất của Hội đồng 
khoa học. Tổ công tác thực hiện việc kiểm tra, khảo sát trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày có quyết định thành lập. 

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định trình tự tổ chức đánh giá kết quả đề tài và 
phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại phiên họp đánh giá kết quả đề tài. 

Điều 18. Công nhận và xử lý đánh giá kết quả đề tài22 

1. Trên cơ sở đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng khoa học, tổ chức chủ trì và 
chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm đăng ký kết quả thực hiện theo quy định pháp luật 
về đăng ký, lưu giữ thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp nội dung đánh giá kết quả thực hiện đề tài, 
trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực 
hiện đề tài. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của 
chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định. 

                                           
22 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 2 của Thông tư số 

10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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3. Quyết định công nhận kết quả thực hiện là căn cứ để tiến hành thủ tục thanh 
lý hợp đồng. 

4. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu của đề 
tài do Quỹ tài trợ được công nhận về thành tích nghiên cứu tương đương với thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 

5. Đề tài được đánh giá ở mức không đạt hoặc bị đình chỉ hợp đồng được xử 

lý theo quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và 

công nghệ. 

Trường hợp đề tài được đánh giá ở mức không đạt chủ nhiệm đề tài không 

được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày 

ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài.  

Trường hợp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc vi phạm liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài và 

những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được tham gia đề tài do Quỹ 

tài trợ trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày có văn bản xử lý vi phạm và đã 

chấp hành, thực hiện xong nghĩa vụ theo văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì đề tài 

1. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì đề tài: 

a) Hỗ trợ và tạo điều kiện để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ đề nghị tài 

trợ; cùng chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng thực hiện đề tài với Cơ quan điều 

hành Quỹ; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục; cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật 

và nguồn nhân lực theo hợp đồng để nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện đề tài 

một cách hiệu quả; 

c) 23Tiếp nhận, quản lý sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí được Quỹ tài trợ, 

xác nhận tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí đề tài và quản lý hồ sơ 

chứng từ theo đúng quy định; 

                                           
23 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 18 Điều 2 của Thông tư 

số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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d) Cung cấp đầy đủ thông tin cho Quỹ và các cơ quan khác có liên quan trong 
việc giám sát, kiểm tra và thanh tra đối với đề tài; 

đ) Cùng với chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đề tài; 

e) Sử dụng chi phí quản lý từ kinh phí của đề tài cho các hoạt động quản lý 

chung, tài chính và hành chính liên quan đến đề tài theo quy định; 

g) Thực hiện thủ tục đánh giá kết quả, nghiệm thu đề tài, thu hồi kinh phí 

(nếu có) theo quy định; 

h) Tổ chức quản lý, khai thác kết quả của đề tài và được hưởng các quyền lợi 

từ các hoạt động này theo quy định; 

i) Thực hiện việc công bố, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả 

của đề tài theo quy định; 

k) Thực hiện đăng ký lưu trữ kết quả nghiên cứu đề tài tại Cục Thông tin khoa 

học và công nghệ Quốc gia theo quy định. 

l) 24Ban hành quy định đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu 

trong tổ chức triển khai nghiên cứu; 

m) 25Giới thiệu công khai trong tổ chức chủ trì các thông tin cập nhật về đề tài 

được Quỹ tài trợ, gồm tên đề tài, tổng kinh phí, thời gian thực hiện, chủ nhiệm và 

các thành viên đề tài, các kết quả nghiên cứu của đề tài trong suốt thời gian thực 

hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 08). 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này 

không được đăng ký làm tổ chức chủ trì các đề tài do Quỹ tài trợ trong thời gian 

01 năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 20. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài 

1. Tổ chức triển khai đề tài theo hợp đồng đã được ký kết. 

                                           
24 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 18 Điều 2 của Thông tư số 

10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

25 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 18 Điều 2 của Thông tư số 
10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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2. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả theo nội dung 

của hợp đồng; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đề tài theo quy định. 

3. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực 

hiện đề tài theo hợp đồng. Thực hiện báo cáo về tình hình nghiên cứu, thực hiện đề 

tài, sử dụng kinh phí, kết quả đề tài theo quy định của Quỹ. 

4. Phối hợp với tổ chức chủ trì đề tài thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả nghiên 

cứu đề tài tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia theo quy định. 

5. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu chịu trách nhiệm về nội dung 

công bố kết quả nghiên cứu của đề tài theo pháp luật về khoa học và công nghệ, 

xuất bản, báo chí, sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. 
 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH26 

 
Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015, thay thế cho 

Quy định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới 

phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro ban hành kèm theo Quyết định số 

32/QĐ-HĐQLQ ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng quản lý Quỹ. 

2. Đối với các đề tài do Quỹ phê duyệt danh mục tài trợ trước ngày có hiệu lực 

của Thông tư này thì thực hiện theo Quy định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

                                           
26 Điều 5 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 
quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 02 năm 2025 quy định như sau:  

“Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2025. 

2. Trường hợp các đề tài được Quỹ tiếp nhận hồ sơ trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì 
thực hiện theo các Thông tư có hiệu lực tại thời điểm thông báo tiếp nhận hồ sơ đối với các quy định sau: 
các danh mục tạp chí ISI có uy tín, tạp chí quốc tế có uy tín và quốc gia có uy tín; điều kiện đối với tổ 
chức, cá nhân thực hiện đề tài; yêu cầu đối với thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài; thời 
gian chờ công bố của đề tài (nếu có) được công nhận là thời gian thực hiện đề tài. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 
ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.” 
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khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học 

và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro 

ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 14 tháng 9 năm 2012 của 

Hội đồng quản lý Quỹ. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định./. 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 03/VBHN-BKHCN 
 

 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2025 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Thế Duy 
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PHỤ LỤC 

CÁC BIỂU MẪU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
 

1. 27Mẫu ĐXTN-01. (được bãi bỏ) 

2. 28Mẫu NAFOSTED 01. Đơn đăng ký đề tài (tiếng Việt) 

3. 29Mẫu NAFOSTED 02. Thuyết minh đề tài (tiếng Việt). 

4. 30 Mẫu ĐXTN-04. (được bãi bỏ) 

5. 31Mẫu ĐXTN-05. (được bãi bỏ) 

6. 32Mẫu NAFOSTED 03. Lý lịch khoa học (tiếng Việt). 

                                           
27 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-

BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

28 Mẫu ĐXTN-02 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01 tháng 02 
năm 2015 được thay thế bởi Mẫu NAFOSTED 01 theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 2 của Thông tư 
số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

29 Mẫu ĐXTN-03 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01 tháng 02 
năm 2015 được thay thế bởi Mẫu NAFOSTED 02 theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 2 của Thông tư 
số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

30 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

31 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

32 Mẫu ĐXTN-06 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01 tháng 02 
năm 2015 được thay thế bởi Mẫu NAFOSTED 03 theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 2 của Thông tư 
số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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7. 33Mẫu ĐXTN-07 (được bãi bỏ) 

8. 34Mẫu ĐXTN-08. (được bãi bỏ) 
9. 35Mẫu NAFOSTED 04. Hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học. 
10. 36Mẫu NAFOSTED 05. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài. 
11. 37Mẫu ĐXTN-11. (được bãi bỏ) 
12. 38Mẫu NAFOSTED 06. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. 
13. 39Mẫu NAFOSTED 07. Văn bản đề nghị thay đổi nội dung hợp đồng. 
14. 40Mẫu NAFOSTED 08. Giới thiệu thông tin đề tài. 

                                           
33 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

34 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

35 Mẫu ĐXTN-09 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01 tháng 02 
năm 2015 được thay thế bởi Mẫu NAFOSTED 04 theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 2 của Thông tư 
số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

36. Mẫu ĐXTN-10 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01 
tháng 02 năm 2015 được thay thế bởi Mẫu NAFOSTED 05 theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 2 của 
Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

37 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 10/2024/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

38Mẫu ĐXTN-12 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01 tháng 02 
năm 2015 được thay thế bởi Mẫu NAFOSTED 06 theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 2 của Thông tư 
số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

39 Mẫu này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 2 Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

40 Mẫu này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 2 Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
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Mẫu NAFOSTED 01 

Mã số hồ sơ  

Ngày nộp hồ sơ  

 

 
 

(Do Cơ quan điều hành Quỹ ghi) 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI 

I. Thông tin chung 

1. Tên đề tài, thời gian thực hiện: 

Tên đề tài:....... 

Thời gian thực hiện:... tháng. 

2. Phân loại đề tài: 

- Loại hình đề tài:  

- Đề tài nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác của Quỹ với các tổ chức tài trợ khác 
hoặc doanh nghiệp: ☐ Không  ☐ Có, tên chương trình hợp tác:....  

- Lĩnh vực:  

Ngành khoa học:  

Chuyên ngành khoa học:  

- Loại hình nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết ☐  Nghiên cứu thực nghiệm ☐ 

- Tính kế thừa:  Đề tài mới ☐  Đề tài tiếp tục ☐ 

- Số lượng đề tài do Quỹ tài trợ đã làm chủ nhiệm trước đây (đối với chủ nhiệm đề 
tài):... 

- Đã nộp hồ sơ đề nghị tài trợ từ nguồn kinh phí khác: ☐ Không  ☐ Có, tên tổ chức 

tài trợ:.... 

II. Nhóm nghiên cứu và Tổ chức chủ trì 

1. Tổ chức chủ trì 

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  

Mã định danh điện tử của tổ chức: 

Người đại diện:............ - Chức vụ:...... 

Điện thoại:   

E-mail:  Website:  

Địa chỉ:  

2. Chủ nhiệm đề tài 

Họ và tên:  

Cơ quan công tác:  
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Điện thoại di động: 

E-mail: 

Số định danh cá nhân: 

3. Tổ chức phối hợp thực hiện, ứng dụng kết quả đề tài 

3.1 Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: 

a) Tổ chức 1: Tên tổ chức, địa chỉ, email/webiste... 

b) Tổ chức 2: Tên tổ chức, địa chỉ, email/webiste... 

3.2 Tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu (chỉ áp dụng đối với đề tài Tiềm năng và 
đề tài Đột xuất): 

Tên tổ chức:  

Người đại diện:................... - Chức vụ:........... 

Điện thoại:   

E-mail:  Website:  

Địa chỉ:  

4. Danh sách thành viên đề tài 

TT Họ và tên Học hàm, học vị Cơ quan công tác Vai trò 

1 Nguyễn Văn A GS.TS   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

...     

III. Kết quả dự kiến 

Số 
TT 

Kết quả công bố Số lượng Ghi chú 

1 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín   
Trong đó, số bài báo trên 
tạp chí Q1:..., số bài báo 
trên tạp chí Q2:... 

2 Bằng độc quyền sáng chế   
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Số 
TT 

Kết quả công bố Số lượng Ghi chú 

3 Bằng bảo hộ giống cây trồng   

4 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích   

5 Bài báo trên tạp chí trong nước   

6 Bài báo trên tạp chí quốc tế khác   

7 
Báo cáo Hội nghị, Hội thảo khoa học 
quốc tế, quốc gia 

  

8 Sách chuyên khảo   

9 Kết quả khác   

10 Đào tạo Nghiên cứu sinh   

11 Đào tạo học viên cao học   

IV. Dự toán kinh phí  

1. Tổng kinh phí thực hiện:... triệu đồng, trong đó, đề nghị Quỹ tài trợ:... triệu đồng. 

2. Phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ:... 

V. Danh sách tài liệu kèm theo đơn: 

TT Tài liệu Số lượng 

1 Thuyết minh đề tài (tiếng Việt)  

2 Thuyết minh đề tài (tiếng Anh)  

2 Lý lịch khoa học   

3 
Văn bản xác nhận của tổ chức ứng dụng kết quả 
nghiên cứu (nếu có) 

 

4 Tài liệu khác (ghi cụ thể):  

4.1 ...  

4.2 ...  

VI. Cam kết 

Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài cam kết: 

- Thông tin cung cấp trong hồ sơ đăng ký tài trợ là chính xác và có sự đồng thuận của 
tất cả những tổ chức, cá nhân có liên quan;  
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- Các nội dung đề xuất Quỹ tài trợ không trùng lặp với các nội dung đã, đang được 
tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các cơ quan tài trợ khác; 

 - Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến đăng ký, thực hiện đề tài và các quy 
định về liêm chính học thuật, đạo đức nghiên cứu; 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và thời gian cần thiết để thực hiện các nội 
dung nghiên cứu của đề tài. 

 ...(Tỉnh/thành phố), ngày... tháng... năm.... 

Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài 
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Mẫu NAFOSTED 02 
 

Mã số hồ sơ  

 

 
 

(Do Cơ quan điều hành Quỹ ghi) 

 
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 

Tên đề tài:....... 

Tổ chức chủ trì:.......... 

Chủ nhiệm đề tài:........... 

Thời gian thực hiện đề tài:... tháng. 

1. Tóm tắt (Abstract) 

Giới thiệu tóm tắt không quá 300 từ về đề tài  

... 

Từ khóa:... 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và sự cần thiết tiến hành nghiên cứu 

2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

- Nêu rõ những nghiên cứu do các nhà khoa học nước ngoài, trong nước tiến hành 
theo hướng nghiên cứu của đề tài và các kết quả đạt được, đồng thời nhận xét về những 
kết quả đã nêu.  

- Nêu mức độ cập nhật của các nghiên cứu trong nước so với các nghiên cứu mà các 
nhà khoa học của các nước tiên tiến đang tiến hành theo cùng hướng nghiên cứu. Những 
tổ chức khoa học đang tiến hành những nghiên cứu liên quan. 

- Nêu những kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu đã đạt được 
theo hướng nghiên cứu của đề tài.  

....... 

2.2. Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu  

- Nêu rõ vấn đề mà đề tài tập trung giải quyết. 

- Phân tích tính mới, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và sự cần thiết của vấn đề cần 
nghiên cứu. Nêu rõ thời gian xuất hiện vấn đề cần nghiên cứu đối với đề tài Đột xuất. 

3. Mục tiêu của đề tài 

Nêu rõ mục tiêu cần đạt được của đề tài, làm cơ sở xác định nội dung nghiên cứu và 
kế hoạch triển khai.  

............. 

4. Phạm vi, nội dung, phương pháp nghiên cứu 

Nêu rõ phạm vi bao quát của đề tài, những nội dung nghiên cứu cần thực hiện nhằm 
đạt được mục tiêu của đề tài và mô tả chi tiết về thiết kế của từng nội dung nghiên cứu 
(cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng). 
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Thuyết minh về: 

- Sự cần thiết của việc thuê chuyên gia trong nước/ngoài nước và nêu rõ các tiêu 
chí đối với chuyên gia bao gồm lĩnh vực hoạt động, năng lực, trình độ, kinh nghiệm... 
(nếu có). 

....................... 

- Sự cần thiết của các hoạt động phục vụ nghiên cứu: Tổ chức Hội thảo khoa học/ 
Điều tra khảo sát/Thu thập mẫu/Thuê ngoài, tham gia hội nghị, hội thảo, đoàn ra, đoàn 
vào (nếu có). 

........................ 

5. Tính khả thi của nghiên cứu 

- Khả năng thành công: Phân tích khả năng thành công của đề tài (giải quyết hoặc 
cải thiện được vấn đề nghiên cứu). 

- Kết quả tra cứu tình trạng kỹ thuật (state of the art) đối với trường hợp kết quả dự 
kiến có bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng. 

- Đối với đề tài Tiềm năng: luận giải về khả năng tạo ra sản phẩm mới. 

- Năng lực và kinh nghiệm nổi trội của chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm 
nghiên cứu; 

- Kinh nghiệm, năng lực quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, điều kiện 
cơ sở vật chất, thiết bị của tổ chức chủ trì và các đơn vị phối hợp mà nhóm nghiên cứu 
được phép tiếp cận, sử dụng trong hoạt động nghiên cứu của đề tài. 

TT Tên thiết bị Mục đích sử dụng Cơ quan quản lý 

    

    

6. Kế hoạch triển khai  

Liệt kê các nội dung, công việc chính có kết quả, sản phẩm xác định. Sắp xếp các nội 
dung theo tiến độ và năm thực hiện. 

STT Nội dung, công việc* 
Thời gian  
(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Người 
thực hiện Kết quả, sản phẩm 

1 Nội dung 1:...    

1.1 Công việc 1.1:...    

...     

2 Nội dung 2:...    

2.1 Công việc 2.1:...    

 ...    
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* Gồm các nội dung nghiên cứu, các hoạt động của đề tài (khảo sát, công tác trong 
nước; thực tập nước ngoài; đoàn vào; hội nghị, hội thảo khoa học; tọa đàm, trao đổi trong 
nhóm nhiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu, báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện...). 

7. Kết quả đề tài 

7.1. Dự kiến kết quả nghiên cứu  

Mô tả kết quả nghiên cứu (dự kiến) sẽ đạt được phù hợp với loại hình đề tài đăng ký 
thực hiện; ý nghĩa khoa học và khả năng tác động của kết quả nghiên cứu đối với ngành, 
lĩnh vực nghiên cứu. 

7.2. Dự kiến kết quả công bố, đào tạo của đề tài: 

Kết quả công bố phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với loại hình đề tài tương ứng. 

Số 
TT 

Kết quả công bố/đào tạo 
Số 

lượng Ghi chú 

1 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín   

Ghi cụ thể: 

- Số bài báo trên tạp chí 
Q1:...; Q2:.... 

- Danh sách các tạp chí khoa 
học quốc tế nhóm nghiên cứu 
đề tài sẽ công bố:... 

2 Bằng độc quyền sáng chế   

3 Bằng bảo hộ giống cây trồng   

4 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích   

5 Bài báo trên tạp chí trong nước   

6 Bài báo trên tạp chí quốc tế khác   

7 
Báo cáo Hội nghị, hội thảo khoa học 
quốc tế, quốc gia 

  

8 Sách chuyên khảo   

9 Kết quả khác   

10 Đào tạo Nghiên cứu sinh   

11 Đào tạo học viên cao học   

7.3. Tác động xã hội của đề tài (Broader impacts): 

(Mô tả về những lợi ích tiềm năng mà nghiên cứu có thể mang lại cho cộng đồng, 
xã hội) 

... 
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7.4. Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng 
dụng (Đối với đề tài Đột xuất, Tiềm năng):... 

8. Thông tin khác có liên quan  

(Cung cấp ngắn gọn, đầy đủ các thông tin tài trợ nghiên cứu trước đó chủ nhiệm đề 
tài đã nhận) 

STT Tên nhiệm vụ  
Năm tài 
trợ/năm 
kết thúc 

Kết quả chính 
tại thời điểm kết 

thúc tài trợ 

Tác động, ý nghĩa của 
các kết quả tính đến 
thời điểm hiện nay 

1 Nguồn NAFOSTED 

1.1     

...     

2 Nguồn ngân sách nhà nước khác 

2.1     

...     

3 Nguồn khác 

3.1     

...     

9. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài  

9.1. Phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ:  

Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng ☐  

Khoán chi từng phần ☐  

9.2. Tổng kinh phí thực hiện:  
Đơn vị: đồng 

Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ tài trợ 

Yêu cầu cấp kinh phí 
theo tiến độ 

TT Các khoản chi 
Tổng 
kinh 
phí 

Nguồn 
khác 

(ngoài 
Quỹ) 

Kinh 
phí 

Trong 
đó kinh 

phí 
được 
giao 

khoán 

% Năm 
thứ 1 
(...%) 

Năm 
thứ 2 
(...%) 

Năm 
thứ... 
(...%) 

1 
Thù lao tham gia 

đề tài 
                

2 
Vật tư, nguyên, 
nhiên, vật liệu, 

dụng cụ 
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Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ tài trợ 

Yêu cầu cấp kinh phí 
theo tiến độ 

TT Các khoản chi 
Tổng 
kinh 
phí 

Nguồn 
khác 

(ngoài 
Quỹ) 

Kinh 
phí 

Trong 
đó kinh 

phí 
được 
giao 

khoán 

% Năm 
thứ 1 
(...%) 

Năm 
thứ 2 
(...%) 

Năm 
thứ... 
(...%) 

3 

Sửa chữa, mua 
sắm, thuê tài sản 
(hoặc cơ sở vật 

chất, trang thiết bị) 

                

4 

Hội nghị, Hội thảo, 
tọa đàm khoa học; 
công tác phí trong 
nước, hợp tác quốc 

tế (đoàn ra,        
đoàn vào) 

                

5 Dịch vụ thuê ngoài                 

6 
Điều tra khảo sát, 
thu thập số liệu 

                

7 
Văn phòng phẩm, 
thông tin liên lạc, 

in ấn 
                

8 Chi quản lý chung                 

9 Chi khác                 

  Cộng                 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  
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PHỤ LỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ 

1. Thù lao tham gia đề tài (Được giao khoán):.... đồng, gồm các khoản: 

a) Thù lao cho các thành viên tham gia thực hiện đề tài: 

TT Nội dung công việc 

Hệ số 
lao 

động 
khoa 
học 

Số 
người 
trong 
nhóm 
chức 
danh 

Định mức 
thù lao 

tháng của 
chủ 

nhiệm 
(DMCN) 

Tổng số 
tháng quy 

đổi của 
chức danh/ 
nhóm chức 

danh 

 Tổng 
thù lao 

thực hiện 
đề tài  

1 2 3 4 5 6  7=3x5x6  

I Xây dựng thuyết minh đề tài 

Nội dung công việc này chủ nhiệm và thư ký khoa 

học của đề tài thực hiện, đã được tính trong thù lao 
của chủ nhiệm và thư ký khoa học, không tính thù 
lao riêng. 

II Nội dung nghiên cứu          

1 Nội dung 1:...         

1.1 Công việc 1:...         

1.1.1 Thù lao thành viên chính      

  
Họ tên thành viên thực hiện 
theo kế hoạch 

     

1.1.2 Thù lao nhóm... thành viên      

  
Họ tên thành viên thực hiện 
theo kế hoạch 

     

  ...............................      

1.1.3 
Thù lao nhóm... kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

     

  
Họ tên thành viên thực hiện 
theo kế hoạch 

     

  ...............................      - 

1.1.4 
Thù lao lao động phổ thông 
(số tháng thực hiện quy đổi = 
số ngày thực hiện/22) 

     

1.2 Công việc 2:...         
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TT Nội dung công việc 

Hệ số 
lao 

động 
khoa 
học 

Số 
người 
trong 
nhóm 
chức 
danh 

Định mức 
thù lao 

tháng của 
chủ 

nhiệm 
(DMCN) 

Tổng số 
tháng quy 

đổi của 
chức danh/ 
nhóm chức 

danh 

 Tổng 
thù lao 

thực hiện 
đề tài  

1 2 3 4 5 6  7=3x5x6  

1.3 Công việc 3:...         

1.4 Công việc 4...         

2 Nội dung 2:...         

2.1 Công việc 1:...         

2.2 Công việc 2:...         

3 
Thù lao của chủ nhiệm đề 
tài: 

     

4 Thù lao của thư ký khoa học:      

III Xây dựng báo cáo tổng kết 

Nội dung công việc này do chủ nhiệm và thư ký 
khoa học của đề tài thực hiện, đã được tính trong 
thù lao của chủ nhiệm và thư ký khoa học, không 
tính thù lao riêng. 

  TỔNG CỘNG           

b) Thuê chuyên gia trong nước:  

TT 
Nội dung  
công việc 

Thời gian thực 
hiện (tháng) 

Đơn giá tiền công 
theo tháng (đồng) 

Tiền công (đồng) 

1     

...     

Cộng:  

c) Thuê chuyên gia ngoài nước:  

TT 
Nội dung  
công việc 

Thời gian 
thực hiện 
(tháng) 

Đơn giá tiền 
công theo 

tháng (đồng) 
Tiền công (đồng) 

1     

...     

Cộng:  
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2. Vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, dụng cụ: 

TT 

Tên vật tư, 
nguyên, 

nhiên vật 
liệu, dụng cụ 

Quy cách 
kỹ thuật, 
đóng gói 

Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(đồng) 

Thành 
tiền 

(đồng)  

Trong đó 
kinh phí 

được giao 
khoán* 

1        

...        

 Cộng:   

Thuyết minh về mục đích sử dụng đối với các nguyên, nhiên, vật liệu quan trọng, chi 
phí lớn. 

........................................................................................................................................ 

Cơ sở lập dự toán theo định mức hoặc báo giá (có thời hạn 30 ngày tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ): 

VD: - Văn bản..., quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của các mục số:... 

- Báo giá... là căn cứ lập dự toán các mục số:... 

........................................................................................................................................ 

3. Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị (Không 
được giao khoán): 

TT Nội dung 
Quy cách 
kỹ thuật, 
đóng gói 

Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền 
(đồng) 

1           

...           

Cộng:  

Thuyết minh về sự cần thiết của các mục chi: 

........................................................................................................................................ 

Cơ sở lập dự toán theo báo giá (có thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ): 

VD: - Báo giá... là căn cứ lập dự toán các mục số:... 

........................................................................................................................................ 
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4. Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; công tác phí trong nước, hợp tác 
quốc tế  

4.1. Hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học (Được giao khoán): 

TT Nội dung 
Số 

lượng 
Định mức/đơn 

giá (đồng) 
Thành tiền (đồng) 

1 Người chủ trì        

2 Thư ký hội thảo, tọa đàm        

3 
Báo cáo trình bày tại hội 
thảo, tọa đàm khoa học 

   

4 
Báo cáo khoa học (không 
trình bày) 

      

5 Thành viên tham dự       

6 Nước uống        

7 Chi khác       

Tổng   

4.2 Công tác phí trong nước (Được giao khoán): 

Diễn giải 

TT Khoản chi phí 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Định mức/ 
đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

A 

Lần 1 (Đi công tác (điều tra, khảo sát, thu thập dữ 
liệu...) hoặc đi hội nghị, hội thảo tại <tên địa điểm>) 
(nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác 
phục vụ nghiên cứu) 

 

1 Chi phí đi lại        

2 Thuê chỗ ở        

3 Phụ cấp lưu trú        

4 Chi phí khác        

B 

Lần 2 (Đi công tác (điều tra, khảo sát, thu thập dữ 
liệu...) hoặc đi hội nghị, hội thảo tại <tên địa điểm>) 
(nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác 
phục vụ nghiên cứu) 

 

1 .....................        

Cộng:  
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4.3. Hợp tác quốc tế 

a. Đoàn vào (Được giao khoán): 

Diễn giải 

TT Khoản chi phí Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Định mức/ 
đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

A 
Lần 1 (Đoàn vào) 

(nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác phục vụ 
nghiên cứu) 

 

1 Chi phí đi lại tại Việt Nam        

2 Thuê chỗ ở         

3 Chi tiền ăn hàng ngày         

4 Chi phí khác        

B 
Lần 2 (Đoàn vào) 

(nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác phục vụ 
nghiên cứu) 

 

 ..........     

Cộng:  

b. Đoàn ra (Không được giao khoán): 

Diễn giải 

TT Khoản chi phí 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Định 
mức/ 

đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

A 
Lần 1 (Đi công tác tại <tên địa điểm>) 

(nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác 
phục vụ nghiên cứu) 

 

1 Chi phí đi lại        

2 Thuê chỗ ở        

3 Phụ cấp lưu trú        

4 Lệ phí Visa      
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Diễn giải 

TT Khoản chi phí 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Định 
mức/ 

đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

5 Bảo hiểm     

6 Chi phí khác        

B 
Lần 2 (Đi công tác tại <tên địa điểm>) 
(nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác 
phục vụ nghiên cứu) 

 

1 ........................       

Cộng:  

5. Dịch vụ thuê ngoài (Được giao khoán): 

TT Dịch vụ thuê ngoài Đơn vị 
Số 

lượng 

Định 
mức/ 

Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

1           

...           

Cộng   

Cơ sở lập dự toán theo định mức hoặc báo giá (có thời hạn 30 ngày tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ): 

VD: - Văn bản..., quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của các mục số:... 

 - Báo giá... là căn cứ lập dự toán các mục số:... 

........................................................................................................................................ 

6. Điều tra, khảo sát thu thập số liệu (Được giao khoán): 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lượng 
Định mức/Đơn 

giá (đồng) 
Thành tiền 

(đồng) 

1      

2      

Cộng   
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7. Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn (Được giao khoán): 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Định mức/ 
Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền (đồng) 

1          

2      

Cộng   

8. Chi quản lý chung (Được giao khoán):... 

9. Chi khác - liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện đề tài (Được giao khoán): 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lượng 

Định 
mức/Đơn 
giá (đồng) 

Thành tiền (đồng) 

1          

2      

Cộng   
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Mẫu NAFOSTED 03 
 

Mã tài khoản  

 

 
 

(Do Cơ quan điều hành Quỹ ghi) 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên  Ngày sinh  

Chức danh khoa học  Giới tính Nam ; Nữ  

Chức vụ hành chính  Số định danh 
cá nhân 

 

Tên phòng, ban, bộ môn  

Tên cơ quan công tác  

Địa chỉ cơ quan  Tỉnh/TP  

Số điện thoại di động    

Email chính    

Email thay thế  

Số tài khoản  

Mở tại Ngân hàng  

Tên chi nhánh Ngân hàng  

2. Quá trình đào tạo: 

TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

...     

3. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Cơ quan công tác Chức vụ Ghi chú 

1     

4. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu 

4.1. Hướng nghiên cứu 

a) Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây: 

... 
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b) Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây: 

... 

4.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần nhất 
 

TT Tên đề tài/dự án 
Cơ quan 

tài trợ kinh phí 
Thời gian 
thực hiện 

Vai trò  

...     

4.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  

a) Kết quả nghiên cứu đã được công bố: 

TT 
Tên tác 

giả 

Năm 
công 
bố 

Tên công 
trình 

Tên tạp 
chí/Nhà xuất 
bản/Số, Tập, 
Trang đăng 
công trình 

ISSN/ 

ISBN 
Minh 
chứng 

Ghi chú 

1 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế*  

        

2 Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Việt Nam) 

        

        

* (Tối đa 10 công trình, trong đó có ít nhất 01 công trình trong 05 năm gần nhất) 

b) Kết quả nghiên cứu đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  

TT 
Tên tác 

giả 
Năm cấp 

bằng 
Tên văn 

bằng bảo hộ 

Tổ chức 
cấp 

bằng 

Số 
bằng/ 

Số đơn 

Minh 
chứng 

Ghi chú 

1 Bằng độc quyền sáng chế  

        

2 Bằng bảo hộ giống cây trồng 

        

3 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
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c) Kết quả nghiên cứu đã được công bố tại hội nghị khoa học và các kết quả khác 

TT 
Tên tác 

giả 
Năm 

công bố 
Tên công 

trình 

Tên hội 
nghị, hội 
thảo/Nhà 
xuất bản  

ISSN/ 

ISBN 
Minh 
chứng 

Ghi 
chú 

1 Báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế/quốc gia 

        

2 Sách chuyên khảo 

        

3 Khác (Giải thưởng khoa học,...) 

        

 

5. Các thông tin tham khảo: 

- Google scholar: <link> 

- Orid: Mã - <link> 

- Research gate: <link> 

- Lý lịch khoa học đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan công tác: <link> 

 

(Tỉnh/thành phố), ngày     tháng    năm 

Người khai 
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Mẫu NAFOSTED 04 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ngày     tháng     năm 

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

(Loại hình đề tài:...) 

Số:........ 

Căn cứ Thông tư số... ngày... của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định quản lý đề tài... do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày... của Hội đồng quản lý 
Quỹ phê duyệt danh mục và kinh phí đề tài... do Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ từ năm.... 

CHÚNG TÔI GỒM: 

1. Bên tài trợ (Bên A): QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
QUỐC GIA 

- Đại diện là Ông/Bà:...  

- Chức vụ:....  (theo Văn bản ủy quyền số....) 

- Địa chỉ:.... 

- Điện thoại:.... 

- Số tài khoản:.... Tại..... 

- Mã số sử dụng ngân sách:.... 

2. Bên nhận tài trợ (Bên B): (Ghi tên tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài) 

- Đại diện là Ông/Bà:  

- Chức vụ:  (theo Văn bản ủy quyền số....) 

- Địa chỉ:  

- Điện thoại:  

- Tên giao dịch tại Kho bạc: 

- Số tài khoản:   Tại:  

- Mã số sử dụng ngân sách: 
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Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng tài trợ nghiên cứu 
khoa học (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau: 

Điều 1. Tài trợ thực hiện  

Bên A tài trợ kinh phí để Bên B thực hiện đề tài Mã số.............., theo các nội 
dung trong Thuyết minh Đề tài (sau đây gọi tắt là Thuyết minh) kèm theo. 

Thuyết minh và các Phụ lục kèm theo (nếu có) là bộ phận không tách rời của 
Hợp đồng. 

Điều 2. Thời gian thực hiện Đề tài 

Thời gian thực hiện Đề tài:... tháng, từ... đến.... 

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề tài 

1. Tổng kinh phí bên A tài trợ để bên B thực hiện đề tài (Giá trị hợp đồng) 
là:...đồng (bằng chữ:.....), trong đó: 

+ Kinh phí được giao khoán:............. (bằng chữ.....). 

+ Kinh phí không được giao khoán:............. (bằng chữ.....). 

2. Phương thức khoán chi (theo quy định tại...):....  

3. Kinh phí Bên A cấp cho Bên B theo tiến độ thực hiện Đề tài như sau: 

a) Cấp kinh phí đợt 1:  

b) Cấp kinh phí đợt 2:  

c) Cấp kinh phí đợt 3:  

... 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Đề tài; 

b) Cấp kinh phí cho Bên B để thực hiện Đề tài theo tiến độ Hợp đồng khi bên B 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên A để được cấp kinh phí. 

c) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của 
Đề tài đối với kinh phí do Bên A cấp (nếu có) trừ trường hợp Bên B được giao quyền 
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

d) Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Đề tài của Bên B, Bên A căn cứ vào 
sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành, kinh phí đã thực chi để cấp tiếp 
kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp, kinh phí cấp 
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hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, 
đúng nội dung công việc; 

đ) Tổ chức đánh giá định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài (nội dung khoa 
học và kinh phí); kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực 
hiện Đề tài;  

e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 
giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh 
phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài; 

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài của Bên B theo các 
yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;  

h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định 
hiện hành; 

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Khoa học và 
công nghệ và các văn bản liên quan. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

a) Triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài đáp ứng các yêu cầu 
chất lượng, tiến độ và kết quả.;  

b) Điều chỉnh các nội dung liên quan đến thực hiện đề tài khi cần thiết theo 
thẩm quyền được quy định, kiến nghị đề xuất các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm 
quyền của Bên A khi cần thiết. Trường hợp đề tài không có khả năng hoàn thành 
đúng thời hạn theo Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm báo cáo Bên A bằng văn bản, 
giải trình rõ lý do và kiến nghị về phương án điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài 
theo quy định;  

c) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí được bên A tài 
trợ đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả. Quản lý hồ sơ chứng từ 
theo đúng quy định;  

d) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện triển khai lựa chọn nhà 
thầu đối với phần kinh phí do Bên A cấp phục vụ hoạt động nghiên cứu của đề tài 
(nếu có) theo quy định; 

đ) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo 
điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong 
việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, thanh tra đối với Đề tài theo quy 
định của pháp luật; 
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e) Gửi Báo cáo định kỳ (12 tháng một lần kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) 
cho Bên A và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện Đề tài khi có yêu cầu của 
Bên A. 

Trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc thời hạn thực hiện đề tài 
Bên B có trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài 
cho Bên A.  

g) Đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu đối với nội dung 
nghiên cứu của đề tài; 

h) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp 
luật về sở hữu trí tuệ; 

i) Tổ chức quản lý, khai thác kết quả của đề tài và được hưởng các quyền lợi từ 
các hoạt động này theo quy định; 

k) Có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định;  

l) Báo cáo cho Bên A các kết quả nghiên cứu. Ghi nhận sự tài trợ của Bên A trong 
các kết quả nghiên cứu của Đề tài được công bố, đăng tải cũng như trong các hoạt 
động khác liên quan đến Đề tài (trong đó ghi rõ mã số đề tài và tên viết tắt tiếng 
Anh của Quỹ). 

m) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định; 

n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công 
nghệ và các văn bản liên quan. 

Điều 5. Kết thúc Hợp đồng 

1. Hợp đồng này kết thúc trong các trường hợp sau: 

a) Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu, công nhận kết quả, quyết toán kinh 
phí, hoàn thành các nghĩa vụ nộp nhân sách Nhà nước theo quy định (nếu có). 

b) Đề tài đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng, quyết toán kinh phí, hoàn 
thành các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có) khi thuộc một 
trong các trường hợp sau: 

- Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện đề tài là 
không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; 

- Bên B bị đình chỉ thực hiện đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bên B không nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài hoặc nộp muộn 
quá 02 tháng so với thời hạn được quy định; 
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- Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do Bên A không cấp đủ kinh phí theo tiến 
độ thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết những 
kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật. 

2. Việc xử lý tài chính khi kết thúc hợp đồng được thực hiện theo quy định 
hiện hành, Bên B hoàn trả kinh phí (nếu có) theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền. 

Điều 6. Điều khoản khác 

(Nội dung của điều khoản được lập theo yêu cầu quản lý đề tài của Quỹ tại thời điểm 

ký kết do hai bên thoả thuận). 

Điều 7. Điều khoản chung 

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải 
thông báo cho bên kia trong thời hạn theo quy định. Các văn bản sửa đổi, bổ sung 
(nếu có) là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện của 
Đề tài. 

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách 
nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 
Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định 
pháp luật.  

3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên 
thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một 
trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện 
tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự). 

Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng 

Hợp đồng này gồm..... trang và có hiệu lực từ ngày..../. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
 
 
 
 
 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
 TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 
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Mẫu NAFOSTED 05 

 Mã số  

 

 

 Ngày nhận báo cáo  

   (Do Cơ quan điều hành Quỹ ghi) 

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Tên đề tài  1 

Mã số đề tài  

Tổ chức chủ trì:  

Người đại diện: 

 2 

Chủ nhiệm đề tài  

Thời gian thực hiện  ... tháng, từ tháng mm/yyyy đến tháng mm/yyyy (bao gồm 

thời gian gia hạn thực hiện đề tài – nếu có). 

3 

Thời gian thực hiện 

tính đến kỳ báo cáo 

... tháng. 

4. Tình hình thực hiện đề tài (Các nội dung phải được liệt kê cụ thể theo tiến độ 
trong Thuyết minh Đề tài; báo cáo tiến độ cần phải đề cập đến lộ trình hoàn thiện các 
sản phẩm công bố chính của đề tài và chỉ rõ các nội dung nào trong đề tài được sử dụng 
để công bố). 

4.1. Tiến độ thực hiện so với kế hoạch triển khai trong thuyết minh đề tài (Mục 6. Kế 
hoạch triển khai): 

Thông tin theo  
thuyết minh 

Thông tin thực tế 
triển khai 

STT 
Thời gian  
(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Nội 
dung, 
công 
việc  

Người 
thực 
hiện 

Kết quả, 
sản 

phẩm  

Nội 
dung, 
công 
việc  

Người 
thực 
hiện 

Kết quả, 
sản 

phẩm  

Ghi chú 
(Vấn đề 

phát sinh, 
thay đổi so 
với thuyết 

minh) 

1         
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Thông tin theo  
thuyết minh 

Thông tin thực tế 
triển khai 

STT 
Thời gian  
(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Nội 
dung, 
công 
việc  

Người 
thực 
hiện 

Kết quả, 
sản 

phẩm  

Nội 
dung, 
công 
việc  

Người 
thực 
hiện 

Kết quả, 
sản 

phẩm  

Ghi chú 
(Vấn đề 

phát sinh, 
thay đổi so 
với thuyết 

minh) 

2         

3         

4         

5         

6         

4.2 Các sản phẩm công bố (lũy kế tính đến ngày báo cáo): 

TT 
Tên tác 

giả 

Năm công 
bố/cấp 
bằng 

Tên 
công 
trình/ 
văn 

bằng 

Tên tạp 
chí/NXB, 
Số, Tập, 
Trang 

đăng công 
trình 

DOI 

ISSN/ 
ISBN/ 

Số 
bằng/ 

Số đơn  

Tình 
trạng* 

Minh 
chứng  

1         

2         

(*) Đối với các đề tài chưa có công bố chính thức, đề nghị cung cấp bản thảo bài 
báo hoặc các sản phẩm trung gian sẽ là các nội dung chính của bài báo quốc tế. 
Tình trạng: Đang hoàn thiện bản thảo (HT)/Đã gửi (G)/Đã được chấp nhận (A)/Đã công 
bố (P) 

4.3. Kết quả đào tạo sau đại học (lũy kế tính đến ngày báo cáo ghi rõ số lượng vào 

các ô thích hợp): 

TT Họ và tên 
Tình trạng (Đã bảo 
vệ/đang thực hiện 

luận án) 
Minh chứng (*) 

Nghiên cứu sinh   

1    
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TT Họ và tên 
Tình trạng (Đã bảo 
vệ/đang thực hiện 

luận án) 
Minh chứng (*) 

Học viên cao học   

1    

(*) Đề nghị cung cấp quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh/cao học đối 
với các trường hợp chưa bảo vệ luận án/luận văn; quyết định công nhận học vị và cấp 
bằng tiến sỹ/thạc sỹ đối với những trường hợp đã bảo vệ luận án/luận văn. 

4.4. Công việc chưa hoàn thành; vấn đề phát sinh, giải thích các nội dung thay đổi so 
với kế hoạch ban đầu (nêu nguyên nhân, nếu có): 

4.5. Tự nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với dự kiến ban đầu: 

4.6. Những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới: 

5. Tình hình mua sắm thiết bị tài sản trong kỳ báo cáo: 

TT 
Tên tài sản  

(số hiệu, mã 
sản phẩm) 

Hãng sản 
xuất/Nước 
sản xuất 

Đơn vị 
tính 

Số lượng 
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Tình 
trạng 

1        

2        

3        

6. Các điều chỉnh đối với đề tài trong quá trình thực hiện 

Liệt kê các nội dung điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài và các văn bản phê 
duyệt điều chỉnh tương ứng. 

..... 

6. Kinh phí: 

6.1. Tổng kinh phí được phê duyệt:... 

6.2. Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang: 

6.3. Kinh phí được cấp trong kỳ báo cáo:... 

6.4. Kinh phí được cấp lũy kế:... 
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6.5. Kinh phí đã sử dụng trong kỳ báo cáo:... (Chi tiết kèm theo). 

6.6. Kinh phí đã sử dụng lũy kế:... 

6.7. Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau:... 

6.8. Đề nghị cấp tiếp kinh phí đợt:... 

6.9. Kinh phí nộp trả lại Quỹ (nếu có):... 

7. Kết luận và kiến nghị:... 
 

 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

(Ký tên và đóng dấu) 

......., ngày     tháng    năm 
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

 ĐỢT.... 
 
1 Đơn vị tài trợ:     Tổ chức chủ trì:     

2 Mã đề tài:    
Họ tên chủ nhiệm  
đề tài: 

   

3 
Căn cứ Hợp đồng số:     ngày     tháng     năm     , Phụ lục Hợp đồng số     ngày     tháng     năm     giữa (Tên đơn vị tài trợ) và 
(Tên tổ chức chủ trì) 

4 Thời gian thực hiện theo hợp đồng:... tháng (từ... đến...) 

5 Thời gian thực hiện sau khi gia hạn:... tháng (từ... đến...)  

6 Kỳ báo cáo:          

7 Tổng kinh phí theo Hợp đồng đã ký:  Đồng     

8 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang:   Đồng     

9 Kinh phí được cấp trong kỳ báo cáo   Đồng     

10 Kinh phí được cấp lũy kế đến kỳ báo cáo   Đồng     

11 
Kinh phí đã sử dụng trong kỳ báo cáo (chi 
tiết kê theo bảng dưới) 

  Đồng     

12 
Kinh phí đã sử dụng lũy kế đến kỳ báo cáo 
(chi tiết kê theo bảng dưới) 

  Đồng     

13 Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (*):    Đồng     

14 Kinh phí đề nghị cấp tiếp đợt... (*)   Đồng     

15 Kinh phí đã có chứng từ chờ Quỹ cấp (**):    Đồng     

16 Kinh phí không được cấp tiếp (**):   Đồng     

17 Kinh phí nộp trả lại Quỹ (**):   Đồng     

 
(*): Dùng trong báo cáo định kỳ; (**): Dùng 
trong báo cáo tổng hợp 
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     73 

Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng 
Dự toán 

kinh 
phí theo 

hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh 

phí đã 
sử dụng 
đến hết 

kỳ 
trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 
đến hết 
kỳ báo 

cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng 
từ thanh toán 
(Ghi đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

  TỔNG CỘNG (I+II+...+VIII)                 

I 
Thù lao tham gia nhiệm vụ KH&CN 
(khoán chi) 

                

I.1 
Thù lao các thành viên tham gia 
thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN 

                

1                   

... ....                 

I.2 Tiền thuê chuyên gia                 

1                   

... ...                 

II 
Vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, dụng 
cụ (không khoán chi) 

                

II.1 Tên gói thầu:                 

1 
Ghi chi tiết tên vật tư, nguyên, nhiên 
vật liệu, dụng cụ theo gói thầu 

                

... ...                 
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Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng 
Dự toán 

kinh 
phí theo 

hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh 

phí đã 
sử dụng 
đến hết 

kỳ 
trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 
đến hết 
kỳ báo 

cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng 
từ thanh toán 
(Ghi đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

II.2 Tên gói thầu:                 

1 
Ghi chi tiết tên vật tư, nguyên, nhiên 
vật liệu, dụng cụ theo gói thầu 

                

... ...                 

III 
Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản 
(hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) 
(không khoán chi) 

                

1                   

... ...                 

IV 
Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm khoa 
học; công tác phí trong nước, hợp 
tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) 

                

IV.1 
Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa 
học (khoán chi) 

                

1 Người chủ trì                  

2 Thư ký hội thảo, tọa đàm                  
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Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng 
Dự toán 

kinh 
phí theo 

hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh 

phí đã 
sử dụng 
đến hết 

kỳ 
trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 
đến hết 
kỳ báo 

cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng 
từ thanh toán 
(Ghi đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

3 
Báo cáo trình bày tại hội thảo, tọa 
đàm khoa học 

                

4 Báo cáo khoa học (không trình bày)                 

5 Thành viên tham dự                 

6 Nước uống                  

7 Chi khác                 

IV.2 Công tác phí trong nước (khoán chi)                 

1 
Đi công tác (điều tra, khảo sát, thu 
thập dữ liệu...) hoặc đi hội nghị, hội 
thảo tại <tên địa điểm, thời gian>) 

                

1.1 Chi phí đi lại                 

1.2 Thuê chỗ ở                 

1.3 Phụ cấp lưu trú                 

1.4 Chi phí khác                 
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Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng 
Dự toán 

kinh 
phí theo 

hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh 

phí đã 
sử dụng 
đến hết 

kỳ 
trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 
đến hết 
kỳ báo 

cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng 
từ thanh toán 
(Ghi đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

IV.3 Hợp tác quốc tế                 

1 
Đoàn vào (số người, thời gian) 
(Khoán chi) 

                

1.1 Chi phí đi lại tại Việt Nam                 

1.2 Thuê chỗ ở                  

1.3 Chi tiền ăn hàng ngày                  

1.4 Chi phí khác                 

2 
Đoàn ra (nước đến, thời gian, số người) 
(Không khoán chi) 

                

2.1 Chi phí đi lại                 

2.2 Thuê chỗ ở                 

2.3 Tiền ăn                 

2.4 Lệ phí Visa                  

2.5 Phí bảo hiểm                 

2.6 Chi phí khác                 
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     77 

Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng 
Dự toán 

kinh 
phí theo 

hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh 

phí đã 
sử dụng 
đến hết 

kỳ 
trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 
đến hết 
kỳ báo 

cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng 
từ thanh toán 
(Ghi đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

V Dịch vụ thuê ngoài (khoán chi)                 

1                   

.....                   

VI 
Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu 
(khoán chi) 

                

1                   

..                   

VII 
Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, 
in ấn (khoán chi) 

                

1                   

2                   

VIII Chi quản lý chung (khoán chi)                 

...                   

IX Chi khác (khoán chi)                 

..                   
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Ghi chú:         

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đánh giá dựa trên báo cáo do đơn vị cung cấp, không kiểm tra, đối chiếu số 

liệu, hồ sơ, chứng từ thanh toán được kê khai trong báo cáo. 

Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tự chịu trách nhiệm về quyết định chi tiêu của mình, chịu trách nhiệm về số liệu và tính xác thực 

của báo cáo, hồ sơ, chứng từ thanh toán của các sản phẩm, nội dung công việc đã hoàn thành đồng thời quản lý hồ sơ, chứng từ theo 
đúng quy định.  
 

Ngày.... tháng.... năm....... 

 QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (GHI IN HOA) 

 Thủ trưởng đơn vị  Kế toán trưởng  Kế toán kiểm soát  Chủ nhiệm đề tài   Kế toán trưởng  Thủ trưởng đơn vị 
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

 
 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI...........  

 

Tên đề tài: 

 

Mã số đề tài:................ 

Tổ chức chủ trì:............ 

Chủ nhiệm đề tài:............ 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

........, tháng........ năm... 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đề tài:  

2. Mã số: 

3. Tổ chức chủ trì: Tên tổ chức, địa chỉ, mã định danh điện tử của tổ chức, email... 

Tổ chức phối hợp thực hiện (nếu có): Tên tổ chức, địa chỉ, mã định danh điện 

tử của tổ chức, email... 

Tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu (nếu có): Tên tổ chức, địa chỉ, mã định 

danh điện tử của tổ chức, email... 

4. Danh sách chủ nhiệm, thành viên tham gia thực hiện đề tài 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh trong đề tài 

    

    

    

    

    

5. Thời gian thực hiện: 

5.1. Theo hợp đồng:..... tháng, từ (mm/yyyy) đến (mm/yyyy) 

5.2. Gia hạn (nếu có):..... tháng 

5.3. Thực hiện thực tế:..... tháng, từ (mm/yyyy) đến (mm/yyyy) 

6. Tổng kinh phí được phê duyệt của đề tài:............... đồng. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

1. Tóm tắt (Trình bày cô đọng không quá 200 từ những nội dung đã triển khai 

và kết quả nghiên cứu đạt được cùng ý nghĩa) 

.... 

Mã số hồ sơ  
Ngày nhận báo cáo  

(Do Cơ quan điều hành Quỹ ghi) 
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2. Nội dung các công việc đã triển khai và kết quả tương ứng 

2.1. Việc triển khai các khảo sát, thu thập số liệu, thực hiện thí nghiệm (nếu 
có - lưu ý mô tả đầy đủ, cô đọng, rõ ràng. Nếu đã được trình bày trong các công 
bố khoa học thì chỉ cần giới thiệu đến các công bố cụ thể đó) 

... 

2.2. Số liệu, tài liệu thu được  

 (Mô tả cụ thể kèm theo dữ liệu, số liệu thí nghiệm, khảo sát kèm theo nhật ký 
thí nghiệm, khảo sát - có thể dưới dạng tệp điện tử. Nếu đã được trình bày trong 
các công bố khoa học thì chỉ cần giới thiệu đến các công bố cụ thể đó) 

...  

2.3. Báo cáo về phương pháp, kỹ thuật phân tích, xử lý thực hiện trong 
nghiên cứu 

(Báo cáo đầy đủ, cô đọng, rõ ràng. Nếu đã được trình bày trong các công bố 
khoa học thì chỉ cần giới thiệu đến các công bố cụ thể đó) 

... 

2.4. Các nội dung công việc đã thực hiện và kết quả 

Thông tin theo  
thuyết minh 

Thông tin thực tế  
triển khai 

STT 
Thời gian  
(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Nội 
dung, 
công 
việc  

Người 
thực 
hiện 

Kết 
quả, 
sản 

phẩm  

Nội 
dung, 
công 
việc  

Người 
thực 
hiện 

Kết 
quả, 
sản 

phẩm  

Ghi chú 
(Vấn đề 

phát sinh, 
thay đổi so 
với thuyết 

minh) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được 

(Báo cáo đầy đủ, cô đọng, rõ ràng về các kết quả nghiên cứu đạt được; nêu 
bật ý nghĩa, giá trị, tác động của các kết quả) 

..... 
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3.2. Sản phẩm mới là kết quả nghiên cứu của đề tài 

(Mô tả và cung cấp minh chứng về sản phẩm mới là kết quả nghiên cứu của đề 

tài Tiềm năng - nếu có). 

... 

3.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu, phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng  

(Mô tả và cung cấp các minh chứng về việc ứng dụng, chuyển giao kết quả 

nghiên cứu đối với các đề tài Đột xuất, Tiềm năng) 

... 

3.4. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố 
 

STT Tên tác giả 

Năm 
công 

bố/cấp 
bằng 

Tên công 
trình/văn 
bằng bảo 

hộ 

Tên tạp 
chí/NXB, 
Số, Tập, 
Trang 

đăng công 
trình 

DOI 

ISSN/ 
ISBN/ 

Số 
bằng/ 

Số đơn  

Tình trạng* 

1 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín 

1.1        

1.2        

2 Bằng độc quyền sáng chế 

2.1        

2.2        

3 Bằng bảo hộ giống cây trồng 

3.1        

3.1        

4  Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

4.1        

4.2        

5  Bài báo trên tạp chí trong nước 
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STT Tên tác giả 

Năm 
công 

bố/cấp 
bằng 

Tên công 
trình/văn 
bằng bảo 

hộ 

Tên tạp 
chí/NXB, 
Số, Tập, 
Trang 

đăng công 
trình 

DOI 

ISSN/ 
ISBN/ 

Số 
bằng/ 

Số đơn  

Tình trạng* 

5.1        

5.2        

6  Bài báo trên tạp chí quốc tế khác 

6.1        

6.2        

7 Báo cáo Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia 

7.1        

7.2        

8  Sách chuyên khảo 

8.1        

8.2        

9  Công bố khác 

9.1        

9.2        

Ghi chú: 

- Gửi kèm toàn văn các công bố trên tạp chí, hội nghị, hội thảo; sách 

chuyên khảo. 

- Cột công trình khoa học: 

+ Liệt kê các bài báo đăng trên tạp chí theo thứ tự <tên tác giả, năm phát hành, 

tên công trình, tên tạp chí/nhà xuất bản, số phát hành, trang đăng công trình, mã 

công trình đăng tạp chí/sách chuyên khảo (DOI), loại tạp chí ISI >; 
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+ Liệt kê các công trình đăng tại hội nghị, hội thảo theo thứ tự <tên tác giả, tên 
công trình, tên hội nghị, địa điểm tổ chức, năm phát hành, trang đăng công trình>. 

- Đối với các bài báo khoa học: Thể hiện tình trạng Đã in/Chấp nhận 
đăng/Đang phản biện/Gửi đăng/.... 

- Đối với sáng chế, bảo hộ giống cây trồng, giải pháp hữu ích: Thể hiện tình 
trạng Đã được cấp bằng/Đã chấp nhận đơn. 

3.5. Các kết quả đào tạo sau đại học của đề tài 

STT Họ và tên Công trình công bố  

Nghiên cứu sinh  

1   

2   

Học viên cao học  

1   

2   

Ghi chú: 

- Gửi kèm trang bìa luận án/luận văn và bằng hoặc giấy chứng nhận nghiên 
cứu sinh/học viên cao học nếu học viên đã bảo vệ thành công luận án/luận văn; 

- Cột công trình công bố ghi như phần III.1. 

3.5. Đánh giá về mức độ hoàn thành mục tiêu của đề tài 

... 

IV. TÌNH HÌNH MUA SẮM THIẾT BỊ, TÀI SẢN (nếu có) 

TT 
Tên tài sản 
(số hiệu, mã 
sản phẩm) 

Hãng sản 
xuất/Nước 
sản xuất 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Tình 
trạng 

1        

2        

V. CÁC ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 
HIỆN  

Liệt kê các nội dung điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài và các văn bản 
phê duyệt điều chỉnh tương ứng. 

..... 
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VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ  

- Phương thức giao khoán: Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng ☐  

Khoán chi từng phần ☐  

- Tổng kinh phí được phê duyệt:............ đồng, trong đó: 

+ Kinh phí giao khoán:....... đồng. 

+ Kinh phí không giao khoán:....... đồng. 

- Tổng kinh phí được cấp:............ đồng. 

- Kinh phí đã sử dụng:.......... đồng. (chi tiết kê theo bảng dưới) 

- Kinh phí nộp trả lại Quỹ (nếu có):......... 

Đơn vị: đồng 

Kinh phí do Quỹ tài trợ 

Kinh phí được  
phê duyệt 

Kinh phí đã  
sử dụng 

TT Nội dung chi 
Tổng 
kinh 
phí 

Nguồn 
khác 

(ngoài 
Quỹ) Tổng 

KP 
được 
giao 

khoán 

KP 
không 
được 
giao 

khoán 

Tổng 

KP 
được 
giao 

khoán 

KP 
không 
được 
giao 

khoán 

Ghi 
chú 

1 
Thù lao tham 
gia đề tài  

                  

2 
Vật tư, nguyên, 
nhiên, vật liệu, 
dụng cụ 

                  

3 

Sửa chữa, mua 
sắm, thuê tài 
sản (hoặc cơ sở 
vật chất, trang 
thiết bị) 

                  

4 

Hội nghị, Hội 
thảo, tọa đàm 
khoa học; công 
tác phí trong 
nước, hợp tác 
quốc tế (đoàn 
ra, đoàn vào) 
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Kinh phí do Quỹ tài trợ 

Kinh phí được  
phê duyệt 

Kinh phí đã  
sử dụng 

TT Nội dung chi 
Tổng 
kinh 
phí 

Nguồn 
khác 

(ngoài 
Quỹ) Tổng 

KP 
được 
giao 

khoán 

KP 
không 
được 
giao 

khoán 

Tổng 

KP 
được 
giao 

khoán 

KP 
không 
được 
giao 

khoán 

Ghi 
chú 

5 
Dịch vụ thuê 
ngoài 

                  

6 
Điều tra khảo 
sát, thu thập số 
liệu  

                  

7 
Văn phòng 
phẩm, thông 
tin liên lạc, in ấn 

                  

8 
Chi quản lý 
chung 

                  

9 Chi khác                   

Tổng số:               

PHẦN VII. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA ĐỀ TÀI VÀ KIẾN NGHỊ 

Mô tả tóm tắt (không quá 300 từ) về những lợi ích tiềm năng mà nghiên cứu đã 

mang lại cho cộng đồng (Broader impacts): 

... 

Kiến nghị 

Về phát triển các kết quả nghiên cứu của đề tài; về quản lý, tổ chức thực hiện 
ở các cấp 

.... 

.............., ngày........... tháng........ năm....... 
Tổ chức chủ trì đề tài 

(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu) 
Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên, chữ ký) 

 



 

 

87 

87 

   
 

 
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố 585 +
 586/N

gày 20-3-2025 
     87 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 
 ĐỢT.... 

 

1 Đơn vị tài trợ:     Tổ chức chủ trì:     

2 Mã đề tài:    Họ tên chủ nhiệm đề tài:    

3 
Căn cứ Hợp đồng số:    ngày     tháng     năm     , Phụ lục Hợp đồng số     ngày     tháng     năm     giữa (Tên đơn vị tài trợ) và 
(Tên tổ chức chủ trì) 

4 Thời gian thực hiện theo hợp đồng:... tháng (từ... đến...) 

5 Thời gian thực hiện sau khi gia hạn:... tháng (từ... đến...)  

6 Kỳ báo cáo:          

7 Tổng kinh phí theo Hợp đồng đã ký:  Đồng     

8 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang:   Đồng     

9 Kinh phí được cấp trong kỳ báo cáo   Đồng     

10 Kinh phí được cấp lũy kế đến kỳ báo cáo   Đồng     

11 
Kinh phí đã sử dụng trong kỳ báo cáo (chi 
tiết kê theo bảng dưới) 

  Đồng     

12 
Kinh phí đã sử dụng lũy kế đến kỳ báo cáo 
(chi tiết kê theo bảng dưới) 

  Đồng     

13 Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (*):    Đồng     

14 Kinh phí đề nghị cấp tiếp đợt... (*)   Đồng     

15 Kinh phí đã có chứng từ chờ Quỹ cấp (**):    Đồng     

16 Kinh phí không được cấp tiếp (**):   Đồng     

17 Kinh phí nộp trả lại Quỹ (**):   Đồng     

 
(*): Dùng trong báo cáo định kỳ; (**): Dùng 
trong báo cáo tổng hợp 
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Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng Dự 
toán 

kinh phí 
theo hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh phí 

đã sử 
dụng 

đến hết 
kỳ 

trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ 

báo 
cáo 

Lũy kế 
đến 

hết kỳ 
báo 
cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng từ 
thanh toán 

(Ghi đầy đủ hồ 
sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

  TỔNG CỘNG (I+II+...+VIII)                 

I 
Thù lao tham gia nhiệm vụ KH&CN 
(khoán chi) 

                

I.1 
Thù lao các thành viên tham gia thực 
hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN 

                

1                   

... ....                 

I.2 Tiền thuê chuyên gia                 

1                   

... ...                 

II 
Vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, dụng 
cụ (không khoán chi) 

                

II.1 Tên gói thầu:                 

1 
Ghi chi tiết tên vật tư, nguyên, nhiên vật 
liệu, dụng cụ theo gói thầu 

                

... ...                 
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Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng Dự 
toán 

kinh phí 
theo hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh phí 

đã sử 
dụng 

đến hết 
kỳ 

trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ 

báo 
cáo 

Lũy kế 
đến 

hết kỳ 
báo 
cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng từ 
thanh toán 

(Ghi đầy đủ hồ 
sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

II.2 Tên gói thầu:                 

1 
Ghi chi tiết tên vật tư, nguyên, nhiên vật 
liệu, dụng cụ theo gói thầu 

                

... ...                 

III 
Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc 
cơ sở vật chất, trang thiết bị) (không 
khoán chi) 

                

1                   

... ...                 

IV 
Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm khoa học; 
công tác phí trong nước, hợp tác quốc 
tế (đoàn ra, đoàn vào) 

                

IV.1 
Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học 
(khoán chi) 

                

1 Người chủ trì                  

2 Thư ký hội thảo, tọa đàm                  
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ố 585 +
 586/N

gày 20-3-2025 
Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng Dự 
toán 

kinh phí 
theo hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh phí 

đã sử 
dụng 

đến hết 
kỳ 

trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ 

báo 
cáo 

Lũy kế 
đến 

hết kỳ 
báo 
cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng từ 
thanh toán 

(Ghi đầy đủ hồ 
sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

3 
Báo cáo trình bày tại hội thảo, tọa đàm 
khoa học 

                

4 Báo cáo khoa học (không trình bày)                 

5 Thành viên tham dự                 

6 Nước uống                  

7 Chi khác                 

IV.2 Công tác phí trong nước (khoán chi)                 

1 
Đi công tác (điều tra, khảo sát, thu thập 
dữ liệu...) hoặc đi hội nghị, hội thảo tại 
<tên địa điểm, thời gian>) 

                

1.1 Chi phí đi lại                 

1.2 Thuê chỗ ở                 

1.3 Phụ cấp lưu trú                 

1.4 Chi phí khác                 
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Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng Dự 
toán 

kinh phí 
theo hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh phí 

đã sử 
dụng 

đến hết 
kỳ 

trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ 

báo 
cáo 

Lũy kế 
đến 

hết kỳ 
báo 
cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng từ 
thanh toán 

(Ghi đầy đủ hồ 
sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

IV.3 Hợp tác quốc tế                 

1 
Đoàn vào (số người, thời gian)  

(Khoán chi) 
                

1.1 Chi phí đi lại tại Việt Nam                 

1.2 Thuê chỗ ở                  

1.3 Chi tiền ăn hàng ngày                  

1.4 Chi phí khác                 

2 
Đoàn ra (nước đến, thời gian, số người) 
(Không khoán chi) 

                

2.1 Chi phí đi lại                 

2.2 Thuê chỗ ở                 

2.3 Tiền ăn                 

2.4 Lệ phí Visa                  

2.5 Phí bảo hiểm                 

2.6 Chi phí khác                 
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gày 20-3-2025 
Kinh phí đã sử dụng (đồng) 

Chứng từ chi 

TT Nội dung 

Tổng Dự 
toán 

kinh phí 
theo hợp 
đồng đã 

ký 

Lũy kế 
kinh phí 

đã sử 
dụng 

đến hết 
kỳ 

trước 

Số 
UNC 

Ngày 
UNC 

Trong 
kỳ 

báo 
cáo 

Lũy kế 
đến 

hết kỳ 
báo 
cáo 

Kinh phí 
đã có 

chứng từ 
chờ Quỹ 
cấp (**) 

Hồ sơ chứng từ 
thanh toán 

(Ghi đầy đủ hồ 
sơ, chứng từ 
thanh toán từ 

khi bắt đầu đến 
lũy kế đến hết 
kỳ báo cáo) 

V Dịch vụ thuê ngoài (khoán chi)                 

1                   

.....                   

VI 
Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu 
(khoán chi) 

                

1                   

..                   

VII 
Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, 
in ấn (khoán chi) 

                

1                   

2                   

VIII Chi quản lý chung (khoán chi)                 

...                   

IX Chi khác (khoán chi)                 

..                   
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Ghi chú:        

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đánh giá dựa trên báo cáo do đơn vị cung cấp, không kiểm tra, đối chiếu số 
liệu, hồ sơ, chứng từ thanh toán được kê khai trong báo cáo. 

Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tự chịu trách nhiệm về quyết định chi tiêu của mình, chịu trách nhiệm về số liệu và tính xác 
thực của báo cáo, hồ sơ, chứng từ thanh toán của các sản phẩm, nội dung công việc đã hoàn thành đồng thời quản lý hồ sơ, chứng 
từ theo đúng quy định.  
 

Ngày.... tháng.... năm....... 
 QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (GHI IN HOA) 

 Thủ trưởng đơn vị  Kế toán trưởng  Kế toán kiểm soát  Chủ nhiệm đề tài   Kế toán trưởng  Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu NAFOSTED 07 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

 
Số:.....................  

V/v:............................. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
...., ngày... tháng.... năm 20.... 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG  
HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 
Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, 

 

Tên đề tài:............................................................................................................. 

Mã số đề tài:...................... Số hợp đồng:................... ngày ký............................. 

Tổ chức chủ trì:..................................................................................................... 

Tên chủ nhiệm đề tài:........................................................................................... 

Thời gian thực hiện đề tài (kể cả gia hạn nếu có): Từ ngày....... đến ngày........... 

Đề nghị thay đổi (ghi rõ nội dung theo Hợp đồng đã ký và nội dung đề nghị 
thay đổi): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Lý do đề nghị thay đổi:......................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Kính đề nghị Quỹ xem xét, quyết định. 

Các tài liệu kèm theo: 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (đối với đề tài gia hạn) ☐ 

2. Báo cáo Quyết toán tài chính trong trường hợp đã phát sinh tài chính 
(đối với thay đổi đơn vị chủ trì) 

☐ 

3. Các tài liệu khác (nếu có):...... ☐ 
 

Tổ chức chủ trì 
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Tổ chức chủ trì (mới)i 
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Chủ nhiệm đề tài 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

  
1 Chỉ dùng trong trường hợp thay đổi tổ chức chủ trì, các trường hợp khác bỏ phần này. 
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Mẫu NAFOSTED 08 

 

 
 
 

 
Tên đề tài 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: TỪ THÁNG.... ĐẾN THÁNG 

TỔNG KINH PHÍ: 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

NGUYỄN VĂN A 

THÀNH VIÊN THAM GIA 

TRẦN VĂN A 

NGUYỄN VĂN B 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           
i Chỉ dùng trong trường hợp thay đổi tổ chức chủ trì, các trường hợp khác bỏ phần này. 

Logo Tổ chức chủ trì 

 THÔNG TIN CHUNG 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
 
Đề tài mã số [...] được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 




